
Stabilis
Benzoyl peroxyde

Độ ổn định khi trộn lẫn

Ethoxydiglycol 1000 mg
Cleoderm® >> 40 g 15-30°C

Adapalene : Bột ® = ? 40 mg
180 4931

Ethoxydiglycol 1000 mg
Cleoderm® >> 40 g

15-30°C
Adapalene : Bột ® = ? 120 mg

180 4931

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định

Ethanol 2953

Propylen glycol 2953

Clorohydroxyquinolin 2953

Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
2953 Tạp chí Gupta VD.

Effect of some formulation adjuncts o the stability of benzoyl peroxide.
J Pharm Sci 1982 ; 71: 585-587.

4931 Tạp chí Marianni B, Costa Vicente Silva C, Polonini H.
Compatibility of Active Pharmaceutical Ingredients Combinations Compounded in Cleoderm, a Cream Base for
Personalized Dermatological Treatments.
Int J Pharm Compound 2025 ;29,2:150-162

www.stabilis.org - 19/12/2025 02:03 - Page 1



Từ điển

Khác Dạng bôi da
Độ ổn định khi trộn lẫn Bao bì
Tá dược Nhiệt độ
Bảo quản Phân tử
Thời gian ổn định Mục lục
Lọ nhựa Tránh ánh sáng
Ngày Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định
Tạo thành Tăng độ ổn định
Giảm độ ổn định Tài liệu tham khảo
Từ điển
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